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Khung mục lục tổng. 
​
 
 

 

 

 

 

Penicilin. 
-​ Cấu trúc: Azetidin-2- on + thiazolidin. 
-​ Cặp điện tử dùng chung lệch về phía oxy � SCBM tăng nên kém bền - dễ ngưng tụ với 1 

dị vòng khác = ít khi đứng 1 mình/thay đổi gốc R (nhóm hút điện tử). 
 

-​ Nối đơn dị vòng 5 - giữ S: penam. 
Thay S = C: carbapenam. 
Thay S = O: oxapenam. 

 
-​ Ngưng tụ dị vòng 6: -cephem - nhóm celphalosporun. 

 
-​ Nối đôi dị vòng 5 – penem. 

Thay S = C: carbapenem. 
Thay S = O: oxapenem. 
 

-​ SiMe3: bảo vệ nhóm acid. 
-​ Chất xúc tác: Et3N (base hữu cơ) => Khoá HCL sinh ra, khiến pt xảy ra 1 chiều. 

 



 

Penicilin nhóm I. 
 

-​ Cấu trúc: vòng b-lactam + liên kết amid (-NH-C=O-) với 1 gốc R bất kì. 
-​ Phổ tác dụng mạnh trên vk Gram +, không tác dụng với trực khuẩn gram -. 

 



 

Penicilin nhóm II (meticilin, oxacilin, cloxacilin, dicloxilin, 

fluclocilin). 
-​ Cấu trúc: tương tự bậc 1 + gắn nhóm isoxazolyl (vòng benzen với 3 nhánh). 
-​ Gắn nhóm isoxazolyl khiến b-lactam trở nên cồng kềnh, bền với men b-lactamase, 

bền với MT kiềm - PO. 
-​ Thuốc ở dạng tự do ở pH máu cao hơn � SKD PO tăng. 
-​ Phổ tác dụng mạnh trên vk Gram +, không tác dụng với trực khuẩn gram – (phổ 

giống penicilin nhóm I). 
 

 
 



 
 

Penicilin nhóm III. 
-​ Cấu trúc: trên a-cacbon (cacbon liền kề nối đôi ceton -C=O) là nhóm amin. 

●​ IIIA: amin bậc 1 (-NH2). 
o​ Gắn nhóm amin bậc 1 � tăng tính phân cực nên kém qua ruột (SKD PO 

kém). 
o​ Nhóm thế không cồng kềnh, độ che phủ kém � dễ bị đề kháng do nhạy cảm 

với b-lactamase. 
o​ PO được do có cấu trúc giống aa, amoxicilin dễ dàng qua màng tb và khuếch 

tán trong máu. 
●​ IIIB: amin bậc 2 (-NH-). 

o​ Nhóm thế cồng kềnh, độ che phủ cao � kém nhạy với b-lactamase. 
o​ Phổ hoạt động rộng, diệt được trực khuẩn mủ xanh trong bệnh viện � ưu tiên 

xài IM. 



 
Penicilin nhóm IIIA (ampicillin, amoxicillin).​
Ampicilin + sulbactam = mở rộng phổ kháng khuẩn. 
Amoxilin + acid cluvalinic = mở rộng phổ kháng khuẩn. 

 



Penicilin nhóm IIIB (azlocillin, mezlocillin, piperacillin.). 

Piperacilin + chất ức chế b-lactam (tazobactam)/aminosid = điều trị Pseudomonas aeruginosae. 

 

Penicilin nhóm IV (carbenicillin, ticarcillin (dùng tiêm), 

carindacillin (dùng uống). 
-​ Cấu trúc: gắn cacbon (-CH3)n vị trí a-cacbon (cạnh -C=O) + ion. 
-​ Phổ Penicilin IV tương tự phổ Penicilimn IIIB � phổ mạnh nên dùng IM. 
-​ Carbenicillin, ticarcillin (dùng tiêm), carindacillin + đồng vận aminosid = trị trực khuẩn 

mũ xanh. 

 
 



Penicilin nhóm V (temocilin). 
-​ Cấu trúc: Gắn thêm -OCH3 vào ngay vòng b-lactam. 
-​ Temocilin (giữ nguyên khuôn mẫu peniclin IV): tăng tính bảo vệ lên vòng b-lactam � 

giảm hoạt tính trên gram -/gram + (phổ giảm). 

 
Penicilin nhóm VI (Pivmecilinam, meticilinam). 

-​ Cấu trúc: Thay thế nối amid (NH=CO) thành nhóm imin (CH=N). 
-​ Chuyển nhóm amid = imin � tránh sự đề kháng chéo/giảm tính gắn với transpeptid � 

phổ hẹp đi (sang mạnh với ecoli) � điều trị nhiễm trùng đường tiểu (Pivmecilinam). 
-​ Amidinopenicillin: đồng vận với các ß-lactam khác (đồng vận với cephalosporin trên 

enterobacterie; với penicillin G trên staphylococcus). 
 



 

Celphalosporin. 
-​ Cấu trúc: Dị vòng 6 (-cephem) + liên kết amid (-NH-C=O) + nhiều gốc R 

(Azetidin-2-on +dihydrothiazin). 
-​ Ngược lại với penicillin, các cephalosporin bền hơn trong môi trường acid. 
-​ Acylamino ở 7ß xác định tính bền của cephalosporin. 
-​ Cephalosporin thế hệ 3 và 4 được dùng điều trị nhiễm trùng Pseudomonas. 
-​ Cep 3+4 qua hàng rào máu não.​

cấu trúc KS có nhân 
tetrazol(cefazolin,cefoperazon,cefotiam,cefmenoxim,cefomandol,cefotetan)    

 



 

 



Cephalosporin I. 
-​ Phổ tương tự như Penicilin IIIA (rộng nhưng chưa có hoạt tính trên trực khuẩn mũ xanh). 

 

Nhóm 1 (cephalotin: cep đầu tiên ngoài thị trường, cephapirin, cephacetril). 

-​ Cấu trúc: có -CH2OAc. 
-​ Cefalotin: -CH2OAc + dị vòng S. 
-​ Cefapirin: -CH2OAc + dị vòng 6. 
-​ Cefacetril: -CH2OAc + liên kết 3 Nito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm 2 (cephaloridin, cephazolin-tán huyết). 
 



Nhóm 3 (cefalexin, cefadroxil, cefradin, cefatrizin).  
-​ Cấu trúc tương tự IIIA Penicilin do có nhóm -NH2 tại a-cacbon. 

 
 

Cephalosporin II (cefamandol, cefuroxim, cefuroxim acetyl 

(uống được), cefoxitin, cefaclor (uống được). 
-​ Cấu trúc: Nhóm -OCH3/mất nhóm S trên dị vòng 6/-NH2 ở a-cacbon liên kết với vòng 

benzen. 
-​ Celphaporin II kháng đc b-lactamase - dùng IM. 
-​ Cefamandol dành cho người máu khó đông và nghiện rượu.​

Cefuroxim và cefamandol đặc biệt có hoạt tính trên Hemophilus influenzae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cephalosporin III. 
-​ Cefotiam tránh cho người bị máu khó đông và nghiện rượu. 
-​ Ceftazidim có hoạt tính cao trên Pseudomonas và Enterobacteriaceae, nhưng không có 

tác dụng trên Enterococci.​
Cefoperazon natri là cephalosporin thế hệ thứ 3 tác động trung bình và có hoạt tính tốt 
trên Pseudomonas. 

-​ Cấu trúc: -SO3H ngay vị trí a-carbon. 

 

Methoxyimino cephalosporin (cefotaxim, cefmenoxim, ceftriaxon, ceftizoxim, 

ceftazidim, cefixim, cefpodoxim proxetil, và cefetamet pivoxyl). 

-​ Cấu trúc: Có nhóm -OCH3 + dị vòng 5 nhóm -NH2 (1 N + 1 S). 
-​ Kháng khuẩn mạnh nhất trên gram - trong dàn b-lactam. 



 
 
Cephamycin: Kháng khuẩn mạnh trên gram-/+ � làm khuôn tổng hợp cep IV. 

-​ Cấu trúc: Dị vòng 4 nito. 

 



Cephalosporin IV (cefpirom, cefepim, cefquinom). 
-​ Cấu trúc: Cephalosporin IV vừa có dị vòng 5 nito -NH2 (chứa cả nito và S) + dị vòng 

amin bậc 4 (-N) tích điện + (nhóm thế R2). 
-​ Phổ kháng khuẩn cân bằng. 

 



 

Cephalosporin V (Ceftobiprole, Ceftaroline). 
-​ Cấu trúc: nhóm thế cồng kềnh vào dị vòng 5 nito -NH2 (chứa 2 nito và 1 S) + thêm 1 

vòng tại dị vòng amin bậc 4 tích điện. 
-​ Celphalosporin V trị MRSA (vk mạnh). 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Carbapenem. 
-​ Nối đôi (vòng b-lactam 5 cạnh). 
-​ Không có acyl ngoại vòng nhưng gắn với cacbon bất đối � tăng khả năng gắn với 

transpeptid + che phủ tốt (kháng b-lactamase). 
-​ Amin cạnh S � kém bền trong MT nước. 
-​ Mất S so với pecnam (penicilin). Amidinopenicillin có hoạt tính rất yếu khi dùng một 

mình. Chúng có hiệu ứng đồng vận với các ß-lactam khác (đồng vận với cephalosporin 
trên enterobacterie; 

-​ với penicillin G trên staphylococcus).B 

Imipenem. 
-​ Cấu trúc: nhóm -NH2 bị chuyển thành -NH=NH (bền trong môi trường nước). 
-​ Phổ kháng khuẩn rộng nhất trên toàn bộ b-lactam (nhưng vẫn không diệt được MRSA).​

- imipenem + ciclastalin: tránh bị phân huỷ. 



 

 

4-methyl carbapenem. 
-​ Cấu trúc: đóng vòng -NH=NH (thành dị vòng 5 có NH). 



 

Monolactam. 
-​ Cấu trúc: mỗi mình dị vòng 4 cạnh b-lactam + dị vòng 5 -NH2 (1 N và 1 S) giống 

cephalosporin III/IV. 
-​ Phổ chỉ tác động trên gram -, không tác động trên fram +. 

 
 



Aztreonam. 

 

 



Chất ức chế b-lactamase. 
-​ Cấu trúc: vòng b-lactam tương tự chất nền. 
-​ Vòng b-lactam phải “trần”, lộ ra để tăng ái lực với b-lactamase để dễ gắn � tăng tác dụng 

(gắn kết không thuận nghịch). 

Acid clavuclanic. 

 

Sulbactam. 
Cấu trúc: Dị vòng 3 N + O=S=O. 

 

Tazobactam. 
-​ Cấu trúc: Dị vòng 3 N + O=S=O + dị vòng 3 nito. 
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